
Mã lớp Mã HP Tên HP Tuần Thứ Ngày thi Kíp thi Nhóm thi SL Phòng thi

89967 FL1431 Tiếng Nhật I T10 Thứ năm 27/10/16 13h30 TC 25 D9-102

89968 FL1431 Tiếng Nhật I T10 Thứ năm 27/10/16 13h30 TC 26 D9-103

89969 FL1431 Tiếng Nhật I T10 Thứ năm 27/10/16 13h30 TC 26 D9-104

89970 FL1431 Tiếng Nhật I T10 Thứ năm 27/10/16 13h30 TC 26 D9-202

89971 FL1441 Tiếng Trung Quốc I T10 Thứ năm 27/10/16 14h45 TC 26 D9-102

89972 FL1441 Tiếng Trung Quốc I T10 Thứ năm 27/10/16 14h45 TC 25 D9-103

91778 FL1441 Tiếng Trung Quốc I T10 Thứ năm 27/10/16 14h45 TC 26 D9-104

91776 FL1434 Tiếng Nhật IV T10 Thứ năm 27/10/16 14h45 TC 24 D9-202

90023 FL1433 Tiếng Nhật III T10 Thứ sáu 28/10/16 9h00 TC 25 D9-102

90024 FL1433 Tiếng Nhật III T10 Thứ sáu 28/10/16 9h00 TC 16 D9-103

90025 FL1433 Tiếng Nhật III T10 Thứ sáu 28/10/16 9h00 TC 25 D9-104

90026 FL1433 Tiếng Nhật III T10 Thứ sáu 28/10/16 9h00 TC 25 D9-202

90027 FL1433 Tiếng Nhật III T10 Thứ sáu 28/10/16 9h00 TC 24 D9-203

90028 FL1433 Tiếng Nhật III T10 Thứ sáu 28/10/16 9h00 TC 14 D9-204

90029 FL1443 Tiếng Trung Quốc III T10 Thứ sáu 28/10/16 10h15 TC 22 D9-102

90030 FL1443 Tiếng Trung Quốc III T10 Thứ sáu 28/10/16 10h15 TC 24 D9-103

89987 FL3210 Ngữ âm và âm vị học T10 Thứ tư 26/10/16 Kíp 1 TC 26 D9-102

89988 FL3210 Ngữ âm và âm vị học T10 Thứ tư 26/10/16 Kíp 1 TC 27 D9-103

89989 FL3210 Ngữ âm và âm vị học T10 Thứ tư 26/10/16 Kíp 1 TC 25 D9-104

89990 FL3210 Ngữ âm và âm vị học T10 Thứ tư 26/10/16 Kíp 1 TC 25 D9-202

89992 FL3210 Ngữ âm và âm vị học T10 Thứ tư 26/10/16 Kíp 1 TC 25 D9-203

90031 FL3230 Ngữ pháp tiếng Anh T10 Thứ tư 26/10/16 Kíp 2 TC 24 D9-102

90032 FL3230 Ngữ pháp tiếng Anh T10 Thứ tư 26/10/16 Kíp 2 TC 20 D9-103

90033 FL3230 Ngữ pháp tiếng Anh T10 Thứ tư 26/10/16 Kíp 2 TC 26 D9-104

90034 FL3230 Ngữ pháp tiếng Anh T10 Thứ tư 26/10/16 Kíp 2 TC 25 D9-202

90035 FL3230 Ngữ pháp tiếng Anh T10 Thứ tư 26/10/16 Kíp 2 TC 25 D9-203

Các học phần: FL1431, 1441, 1433, 1434, 1443, 3210, 3220

(Kíp 1: 7h00 - Kíp 2: 9h30 - Kíp 3: 12h30 - Kíp 4: 15h00)
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